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HUONG DAN SU DUNG THUOC 

Rx 

Pycobal 

(Mecobalamin 500 pg (mcg)) 

Thuốc này chỉ dùng theo don thuốc. 

Đọc kỹ hướng dan sử dụng trước khi dùng. Đề xa tam tay trẻ em. 
*\ PYMEPHARCO 

é ; S 
KHANH PHAR p CÔNG THỨC THUỐC: Mỗi viên nén bao phim chứa 

được chất: Mecobalamin 500 pg (meg) 

Thành phần tá dược: Manitol, tinh bột biến tính, natri starch glycolat, acid stearic, magnesi stearat, 

colloidal silicon dioxid, povidon K30, eudragit L100, talc, triethyl citrat, opadry II white. 

DANG BAO CHE: Vién nén bao phim. 

M6 ta dang bao ché: Vién nén tron, bao phim màu trang, hai mặt trơn, cạnh và thành viên lành lặn. 

CHÍ ĐỊNH 

Các bệnh lý thần kinh ngoại biên. 

LIEU DUNG, CÁCH DUNG 
Cách dùng: 

Dùng đường uống. 

Liều dùng: 

Liều thông thường đối với người lớn: uống 1 viên x 3 lần/ngày. 

Liều dùng có thé được điều chỉnh tùy theo tuôi và triệu chứng của bệnh nhân. 

CHÓNG CHI ĐỊNH 

Quá mẫn với mecobalamin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÓC 

Không nên dùng thuốc trong thời gian quá lâu (hơn 1 tháng) nếu không thấy đáp ứng sau một thời gian 

điều trị. 

Việc sử dụng liều mecobalamin kéo dài không được khuyến cáo cho những bệnh nhân có nghề nghiệp 

đòi hỏi phải tiêp xúc với thủy ngân hoặc các hợp chât thuỷ ngân. 

Mecobalamin nhạy cảm với ánh sáng và độ 4m, nên thuốc cần được sử dụng ngay sau khi mở bao bi, và 

thận trọng tránh dé viên thuôc tiêp xúc với ánh sáng va/hay độ âm. 

Natri: Thuốc chứa đưới 1 mmol (23 mg) natri trong mỗi viên, có nghĩa là về co bản “không có natri”. 

SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
Thời kỳ mang thai: 

Chưa có dữ liệu về tính an toàn của mecobalamin sử dụng ở phụ nữ có thai. Chỉ nên dùng thuốc này cho 

phụ nữ có thai hoặc nghi ngờ có thai nêu lợi ích điêu trị cao hơn bât kỳ nguy cơ nào có thê xảy ra. 

Thời kỳ cho con bú: 

Chưa có dữ liệu về sử dụng mecobalamin ở phụ nữ đang cho con bú. Tuy nhiên, vì vitamin B12 được 

phân phôi vào sữa mẹ, nên nêu phải dùng với liêu điêu tri, cân cân nhac giữa lợi ích cho mẹ và nguy cơ 

tiêm ân cho trẻ bú mẹ. 

ANH HUONG CUA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LAI XE, VẬN HANH MAY MOC 
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Dua theo thông tin vê dược lực hoc và các tac dụng không mong muon, không xác định là mecobalamin 

có ảnh hưởng đên khả năng lái xe hoặc sử dụng máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUÓC 

Tương tác của thuốc 

Hap thu vitamin B12 từ đường tiêu hóa có thé bị giảm khi dùng cùng neomycin, aminosalicylic acid, 

các thuôc khang thụ thê histamin H2 và colchicin. 

Nồng độ trong huyết thanh có thé bị giảm khi dùng đồng thời với thuốc tránh thai đường uống. 

Tương ky của thuốc 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. 

TAC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUOC 

Các tác dụng không mong muốn như ăn không ngon, buồn nôn, tiêu chảy hoặc những triệu chứng rối 

loạn tiêu hóa khác có thê xảy ra sau khi dùng thuôc. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc hoặc 

báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo doi phan ứng có hại 

của thuốc. 

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 
Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC 

Nhóm được ly: Vitamin B12 (cyanocobalamin và các chất tương tự). 

Mã ATC: B03BA05. 

Mecobalamin là một loại coenzym vitamin B12 nội sinh: 

Là một coenzym của methionin synthetase, mecobalamin giữ vai trò quan trọng trong việc chuyên 

methyl như một coenzym trong sự tông hợp methionin từ homocystein. 

Mecobalamin được vận chuyền hiệu quả đến các cơ quan tế bào than kinh và tăng cường tổng hợp acid 

nucleic và protein: 

Ở chuột cống, mecobalamin được vận chuyển đến các cơ quan tế bao thần kinh tốt hơn so với 

cyanocobalamin và thúc đây sự tông hợp acid nucleic và protein tot hơn so với cobamamid. Trong các 

thí nghiệm với các tê bào có nguôn gôc từ não và các tê bào thân kinh tủy sông ở chuột cũng cho thây 

mecobalamin tham gia vào việc tông hợp thymidin từ deoxyuridin, tăng sử dụng acid folic bị ứ đọng và 

tăng chuyên hóa acid nucleic. 

Mecobalamin tăng cường sự vận chuyên qua sợi trục và tái sinh sợi trục: 

Ở mô hình chuột cống bị đái tháo đường gây ra bởi streptozotocin, mecobalamin bình thường hóa sự 

vận chuyên qua sợi trục trong tê bào thân kinh hông. Mecobalamin cho thây tác dụng ức chê vê mặt 

bệnh học thân kinh và điện sinh lý trên sự thoái hóa dây thân kinh trong các bệnh thân kinh gây ra do 

thuôc như adriamycin, acrylamid và vincristin (ở chuột và thỏ), trong các mô hình thoái hóa sợi trục ở 

chuột nhặt và bệnh thân kinh ở chuột công bi bệnh đái tháo đường tự phát. 

Mecobalamin tăng cường tạo myelin (tong hop phospholipid): 

Mecobalamin tăng cường tong hop lecithin là thành phan chính của lipid bao tủy sống. Nó cũng tăng tạo 

myelin của các tê bao thân kinh trong nuôi cây mô chuột công tot hơn so với cobamamid. 

Mecobalamin phục hồi sự dan truyền chậm qua synap và phục hồi sự giảm chất dan truyền than kinh 

trở về bình thường: 
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Mecobalamin phục hôi sớm cam ứng có thé có ở mảng tận cùng bang cách làm tăng tính dé bi kích thích 

của sợi thần kinh trong tế bào thần kinh hông đã bị chèn ép ở chuột cống. Ngoài ra, mecobalamin bình 

thường hóa mức acetylcholin trong mô não đã bị giảm của chuột cống được cho chế độ ăn thiếu cholin. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 

Hap thu 

Vitamin B12 là chat gắn kết với yếu tố nội tại (một glycoprotein tiết ra bởi niêm mac dạ dày), và sau đó 

được hap thu chủ động từ đường tiêu hóa. Hap thu giảm ở những bệnh nhân không có yếu tố nội tại, có 

hội chứng kém hấp thu, có bệnh hoặc bắt thường ở ruột, hoặc sau khi cắt da dày. Hấp thu qua đường tiêu 

hóa cũng có thé xảy ra bang cách khuếch tán thụ động, ít vitamin có trong thực phâm được hấp thu theo 

cách này mặc dù quá trình này ngày cảng trở nên quan trọng với những hàm lượng lớn hơn khi chúng 

được sử dụng trong điều trị. 

Dùng liều don 

Sau khi cho những người nam tình nguyện khỏe mạnh uống một liều đơn 120 meg hoặc 1500 meg 

mecobalamin, nồng độ vitamin B12 toàn phần cao nhất trong huyết thanh đạt được cho cả hai liều là 3 

giờ và điều này phụ thuộc liều. (Lưu ý: Liều đơn 1500 mcg chưa được duyệt.) 

Dùng liễu lặp lại 

Khi mecobalamin được dùng đường uống ở những nam tình nguyện khoẻ mạnh ở liều 1500 mcg mỗi 

ngày trong 12 tuần liên tiếp, nồng độ huyết thanh tăng lên trong 4 tuần đầu sau khi dùng, và tăng lên gấp 

đôi so với giá trị ban đầu. Sau đó có sự tăng dan đạt đến một nồng độ cao nhất gấp khoảng 2,8 lần trị số h 

ban đầu vào tuần thứ 12 sau khi dùng. Nồng độ trong huyết thanh giảm sau khi dùng liều cuối cùng (12 

tuần), nhưng vẫn còn gấp khoảng 1,8 lần so với giá trị ban đầu sau 4 tuần kế từ lần dùng cuối cùng. 

Phân bố 
Vitamin B12 liên kết rộng rãi với các protein huyết tương được gọi là transcobalamin, transcobalamin f : 

II dường như có liên quan đên vận chuyên nhanh cobalamin đên các mô. Vitamin B12 được lưu giữ: 

trong gan. Vitamin B12 khuyéch tán qua nhau thai và cũng xuất hiện trong sữa mẹ. 

Bài tiết 

Vitamin B12 được bài tiết qua mật, và trải qua chu trình gan-ruột; một phần của liều được bài tiết qua 

nước tiểu, phan lớn trong 8 giờ đầu; bài tiết qua nước tiêu chỉ chiếm một phần nhỏ trong việc giảm tổng 

số lượng vitamin B12 trong cơ thê thu được bằng chế độ ăn. 

40 - 80% tổng lượng tích lũy của vitamin B12 được bài tiết qua nước tiểu vào khoảng 24 giờ sau khi 

dùng liều đơn đã được bài tiết trong vòng 8 giờ đầu tiên. 

Thải trừ 

Thời gian bán thải là 12,5 giờ (uống liều don, tính trung bình từ các giá trị trong 24 — 48 giờ). 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 03 vỉ x 10 viên. 

Hộp 06 vỉ x 10 viên. 

Hộp 10 vi x 10 viên. 

DIEU KIỆN BAO QUAN: Dưới 30°C. Tránh âm va ánh sáng. 

HAN DUNG: 36 thang kể từ ngày san xuất. 

TIỂU CHUAN CHAT LƯỢNG: Tiêu chuẩn cơ sở. 

Cơ sở sản xuất 

CÔNG TY CO PHAN PYMEPHARCO 

166-170 Nguyén Hué, thanh phé Tuy Hoa, tinh Phu Yén, Viét Nam 
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